
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SKHCN-BCVT&CNTT 

V/v xác nhận điều chỉnh mã huyện, mã 

xã đối với thuê bao được hỗ trợ  theo 

Chương trình Viễn thông công ích 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

Quảng Ngãi, ngày       tháng 3 năm 2025 
 

    Kính gửi: Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Ngãi. 

Theo đề nghị của Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Ngãi tại Công văn 

số 281/VNPT VNP-TTKDQNi ngày 19/3/2025 về việc xác nhận điều chỉnh mã 

huyện, mã xã đối với thuê bao được hỗ trợ theo Chương trình cung cấp Viễn 

thông công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Thông tư số 

14/2022/TT-BTTTT;   

Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận điều chỉnh mã huyện, mã xã đối với 

43 thuê bao được hỗ trợ Chương trình Viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi theo đề nghị của Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Ngãi (có Phụ 

lục đính kèm). 

Đề nghị đơn vị thực hiện hỗ trợ theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Quỹ Dịch vụ VTCI VN; 

- Viễn thông Quảng Ngãi; 

- Sở KHCN: GĐ, PGĐ; 

- Lưu: VT, BCVT&CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Quốc Huy Hoàng 

                                               

 

 
 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH THUÊ BAO ĐIỀU CHỈNH MÃ HUYỆN, MÃ XÃ 

 (Kèm theo Công văn số         /SKHCN-BCVT&CNTT ngày       /3/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

TT 

Mã huyện, 

xã (đã 

duyệt) 

Tên huyện, xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 
Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy nhập 

Số hợp 

đồng 

Mã huyện, 

xã  (Điều 

chỉnh mới) 

Ghi chú 

A  B C 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 529,21346 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Lập 

Trường MN Nước 

Hoa  

Thôn Mang Trẫy, Xã Sơn Lập, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
mnslapvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI083

4012314 
530,21346 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

2 529,21334 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Mùa 

Trường Mầm Non 

Hoa Pơ Niêng  

Thôn Huy Ra Long, Xã Sơn Mùa, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
mnsmuavtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI083

3392314 
530,21334 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

3 529,21341 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Long 

Trường Mầm Non 

Đăk Ra Pân Sơn 

Long  

Thôn Ra Pân, Xã Sơn long, Huyện 

Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
mnslong1vtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

5182314 
530,21341 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

4 529,21331 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Bua 

Trường MN Tu K 

Pan  

Thôn Măng He, Xã Sơn Bua, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
mnsbuavtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

5252314 
530,21331 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

5 529,21335 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Liên 

Trường Mầm Non 

Sông Rin  

Thôn Nước Vương, Xã Sơn Liên, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
mnslienvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

5292314 
530,21335 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

6 529,21340 

Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn 

Dung 

Trường Mầm Non 

Xã Sơn Dung  

Thôn Tan Via, Xã Sơn Dung, 

Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 
mnsdungvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

5312324 
530,21340 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

7 529,21343 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Tinh 

Trường Mầm Non 

Sơn Tinh  

Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
mnstinhvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI083

3992314 
530,21343 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

8 529,21338 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Màu 

Trường Mầm Non 

Bãi Màu xã Sơn 

Màu  

Thôn Tà Vinh, Xã Sơn Màu, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
mnsmauvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI083

3712314 
530,21338 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

9 529,21337 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Tân 

Trường Mầm Non 

Xã Sơn Tân  

Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, 

Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi 
mnstanvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

5342314 
530,21337 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

10 529,21337 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Tân 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Tân (Điểm Trường 

Cấp THCS) 

Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, 

Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi 
thvathcsstan1vtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

6392314 
530,21337 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 
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TT 

Mã huyện, 

xã (đã 

duyệt) 

Tên huyện, xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 
Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy nhập 

Số hợp 

đồng 

Mã huyện, 

xã  (Điều 

chỉnh mới) 

Ghi chú 

11 529,21337 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Tân 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Tân (Điểm Trường 

Cấp TH) 

Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, 

Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi 
thvathcsstanvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

6382314 
530,21337 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

12 529,21335 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Liên 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Liên (Điểm Trường 

Cấp THCS) 

Thôn Nước Vương, Xã Sơn Liên, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 

thvathcsslien1vtc

i 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

6362314 
530,21335 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

13 529,21335 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Liên 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Liên (Điểm Trường 

Cấp TH) 

Thôn Nước Vương, Xã Sơn Liên, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
thvathcsslienvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

6342314 
530,21335 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

14 529,21331 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Bua 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Bua (Điểm Trường 

Chính) 

Thôn Mang He, Xã Sơn Bua, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
thvathcssbua2 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

6312314 
530,21331 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

15 529,21331 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Bua 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Bua (Điểm Trường 

Mang Tà Bể) 

Thôn Mang Tà Bể, Xã Sơn Bua, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
thvathcssbua1 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

6112314 
530,21331 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

16 529,21331 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Bua 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Bua (Điểm Trường 

Nước Tang) 

Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bua, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
thvathcssbuavtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

6072314 
530,21331 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

17 529,21334 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Mùa 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Đinh 

Thanh Kháng (Điểm 

Trường Cấp THCS) 

Thôn Huy A Long, Xã Sơn Mùa, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
thvathcssmuavtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI083

3792314 
530,21334 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

18 529,21334 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Mùa 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Đinh 

Thanh Kháng (Điểm 

Trường Cấp TH) 

Thôn Huy Em, Xã Sơn Mùa, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
thdtkhangvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

5172314 
530,21334 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

19 529,21340 

Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn 

Dung 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Dung (Điểm Trường 

Cấp TH) 

Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, 

Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 
thsdungvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

5162314 
530,21340 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

20 529,21340 

Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn 

Dung 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Dung (Điểm Trường 

Thôn Đăk Trên, Xã Sơn Dung, 

Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 
thcssdungvtci2 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

4262314 
530,21340 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 
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TT 

Mã huyện, 

xã (đã 

duyệt) 

Tên huyện, xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 
Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy nhập 

Số hợp 

đồng 

Mã huyện, 

xã  (Điều 

chỉnh mới) 

Ghi chú 

Cấp THCS) 

21 529,21340 

Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn 

Dung 

Trường PTDTBT 

TH & THCS Sơn 

Dung (Điểm Trường 

Gò Lả) 

Thôn Gò Lả, Xã Sơn Dung, Huyện 

Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 
thcssdungvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI081

6682314 
530,21340 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

22 529,21340 

Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn 

Dung 

Trường PTDT Nội 

Trú THCS Sơn Tây 

Thôn Tan Via, Xã Sơn Dung, 

Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 
noitrustayvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI081

4272314 
530,21340 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

23 529,21340 

Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn 

Dung 

Trường PTTH Đinh 

Tiên Hoàng 

Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, 

Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 
thptdthoangvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI081

1782314 
530,21340 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

24 529,21346 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Lập 

Trạm Y tế Xã Sơn 

Lập 

Thôn Mang Trẫy, Xã Sơn Lập, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
yteslapvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI083

3972314 
530,21346 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

25 529,21334 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Mùa 

Trạm Y tế Xã Sơn 

Mùa 

Thôn Huy A Long, Xã Sơn Mùa, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
ytesmuavtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI083

3802314 
530,21334 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

26 529,21341 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Long 

Trạm Y tế Xã Sơn 

Long 

Thôn Ra Pân, Xã Sơn Long, Huyện 

Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
yteslongvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI080

3662314 
530,21341 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

27 529,21335 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Liên 

Trạm Y tế Xã Sơn 

Liên 

Thôn Nước Vương, Xã Sơn Liên, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
yteslienvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

5982314 
530,21335 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

28 529,21340 

Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn 

Dung 

Trạm Y tế Xã Sơn 

Dung 

Thôn Tan Via, Xã Sơn Dung, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
ytesdungvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI082

5962314 
530,21340 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

29 529,21343 
Huyện Sơn 

Tây,Xã Sơn Tinh 

Trạm Y tế Xã Sơn 

Tinh 

Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, 

Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi 
ytestinhvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI083

3952314 
530,21343 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

30 526,21155 

Huyện Trà 

Bồng,Xã Trà 

Phong 

Trường Tiểu học Trà 

phong (Điểm trường 

Đội 5) 

Đội 5, Trà Nga, Xã Trà Phong, 

Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi 
thtphong2vtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

QNI-

LD/001104

31 
525,21154 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

31 527,21156 

Huyện Trà 

Bồng,Xã Trà 

Phong 

Trường Tiểu học Trà 

Phong (Điểm trường 

Trà Bao) 

Trà Bao, Trà Bung, Xã Trà Phong, 

Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi 
thtphong3vtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

QNI-

LD/001104

38 
525,21154 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

32 526,21157 

Huyện Trà 

Bồng,Xã Hương 

Trà 

Trường PĐTBT 

Tiểu học số 1 

Hương Trà ( Điểm 

Trà Dinh, Xã Hương Trà, Huyện 

Trà Bồng, Quảng Ngãi 
thhuongtra1vtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI093

4142314 
525,21157 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 
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TT 

Mã huyện, 

xã (đã 

duyệt) 

Tên huyện, xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 
Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy nhập 

Số hợp 

đồng 

Mã huyện, 

xã  (Điều 

chỉnh mới) 

Ghi chú 

trường Trà Dinh) 

33 527,21124 

Huyện Trà 

Bồng,Xã Trà 

Hiệp 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Trà Hiệp ( Điểm 

trường thôn 

Nguyên) 

Thôn Nguyên, Xã Trà hiệp, Huyện 

Trà Bồng, Quảng Ngãi 
thcstrahiep1vtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI093

4212314 
525,21124 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

34 525,21139 

Huyện Trà 

Bồng,Xã Trà 

Thanh 

Trung tâm y tế 

huyện Trà Bồng 

(Trạm y tế xã Trà 

Thanh) 

Xã Trà Thanh, Huyện Trà Bồng, 

Quảng Ngãi 
ytetrathanhfiber 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

QNI045861

614 
525,21145 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

35 526,21133 

Huyện Trà 

Bồng,Xã Trà 

Lâm 

Trung tâm y tế 

huyện Trà Bồng ( 

Trạm y tế xã Trà 

Lâm) 

Xã Trà Lâm, Huyện Trà Bồng, 

Quảng Ngãi 
ytetralamtbg 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

QNI-11-

1478215 
525,21133 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

36 527,21166 
Huyện Trà 

Bồng,Xã Trà Tây 

Trung tâm y tế 

huyện Trà Bồng ( 

Trạm y tế xã Trà 

Tây) 

Xã Trà Tây, Huyện Trà Bồng, 

Quảng Ngãi 
tramytetratay 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

QNI020526

/2016 
525,21166 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

37 531,21133 

Huyện Minh 

Long,Xã Long 

Môn 

Trạm y tế xã long 

môn 

Thôn Làng Trê, xã Long Môn, 

huyện Minh Long 
ytelongmonvtci 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

QNI-

LD/001163

83 
531,21358 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

38 531,21124 

Huyện Minh 

Long,Xã Long 

Môn 

Trường mầm non 

Long Môn 

Thôn Làng Trê, xã Long Môn, 

huyện Minh Long 

mamnonlongmo

nfiber 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

QNI-

LD/001164

13 
531,21358 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

39 531,21133 

Huyện Minh 

Long,Xã Long 

Môn 

UBND xã Long 

Môn 

NVH Thôn Làng Trê, xã Long 

Môn,  Minh Long 

nvhlangtre.fb.vtc

i 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI120

5152314 
531,21358 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

40 535,21304 
Huyện Sơn 

Hà,Xã Sơn Nham 

UBND XÃ SƠN 

NHAM 

Nhà văn xã Sơn Nham, Thôn Cận 

Sơn, xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 

vanhoasnhavtci 
VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI121

1712314 
529,21298 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

41 535,21304 
Huyện Sơn 

Hà,Xã Sơn Thủy 

UBND XÃ SƠN 

THỦY 

Nhà văn xã Sơn Thủy, Thôn Làng 

Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 

vanhoasthuyvtci 
VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI121

1782314 
529,21322 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

42 535,21304 
Huyện Sơn 

Hà,Xã Sơn Trung 

UBND XÃ SƠN 

TRUNG 

NVH Thôn Gia Ry, Thôn Gia Ry, 

Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 

vanhoastr1vtci 
VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI121

1902314 
529,21310 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 

xã 

43 531,21166 
Minh Long, xã 

Thanh An 

UBND xã Thanh  

An 

Nhà VH thôn Đồng Vang, xã 

Thanh An, Minh Long 

nvhthon.fb.dvan

g1 

VNPT_VTC

I120 
120mbps 

HDQNI100

3132314 
531,21355 

Điều chỉnh 

mã huyện, mã 
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TT 

Mã huyện, 

xã (đã 

duyệt) 

Tên huyện, xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 
Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy nhập 

Số hợp 

đồng 

Mã huyện, 

xã  (Điều 

chỉnh mới) 

Ghi chú 

xã 
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